
 STT Tên học viên Mã học viên Lớp học Ngày sinh
Giới 
tính

Phường xã Quận huyện Tỉnh thành Số CMND

1 NGÔ VIẾT DŨ 48002-20240103-110628 B2AK0124 07/10/2000 Nam  Hòa Liên  Hòa Vang  Đà Nẵng 048200002849
2 HUỲNH NGỌC HUY HOÀNG 48002-20240102-110129 B2AK0124 03/04/1997 Nam  Bình Thuận  Hải Châu  Đà Nẵng 048097007017
3 TRẦN HOÀI LINH 48002-20240103-105727 B2AK0124 16/04/2001 Nam  Hòa Phước  Hòa Vang  Đà Nẵng 049201001325
4 NGUYỄN HOÀNG LONG 48002-20240103-105941 B2AK0124 29/03/1997 Nam  Hòa Thọ Đông  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048097001368
5 NGUYỄN XUÂN LONG 48002-20240102-110539 B2AK0124 12/11/1999 Nam  Xuân Hà  Thanh Khê  Đà Nẵng 075099007384
6 PHẠM TRẦN ÁI NGHĨA 48002-20240103-104842 B2AK0124 22/05/2000 Nam  Hòa Cường Nam  Hải Châu  Đà Nẵng 048200007888
7 TRẦN KIM NGỌC 48002-20240103-110224 B2AK0124 19/05/1999 Nam  Bình Hiên  Hải Châu  Đà Nẵng 048099002340
8 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 48002-20240103-110454 B2AK0124 26/12/2001 Nam  Hòa Hải  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048201002689
9 NGUYỄN HIẾU NHÂN 48002-20240102-104353 B2AK0124 31/08/1997 Nam  Hải Châu  I  Hải Châu  Đà Nẵng 048097006482
10 NGUYỄN LÊ QUANG PHÁP 48002-20240102-110845 B2AK0124 16/12/2002 Nam  Hòa Cường Bắc  Hải Châu  Đà Nẵng 048202000125
11 HUỲNH NHƯ PHỤNG 48002-20240103-105253 B2AK0124 17/03/2002 Nam  Hòa Quý  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048202001542
12 TRẦN QUỐC PHƯƠNG 48002-20240103-111146 B2AK0124 05/11/2001 Nam  Hải Châu II  Hải Châu  Đà Nẵng 048201005651
13 HUỲNH BÁ TÁI 48002-20240102-103610 B2AK0124 25/12/2002 Nam  Hòa Khê  Thanh Khê  Đà Nẵng 048202004351
14 TRẦN VIẾT TÀI 48002-20240103-105114 B2AK0124 01/10/2000 Nam  Hòa Thọ Tây  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048200004705
15 NGUYỄN CÔNG THIỆN 48002-20240103-110815 B2AK0124 30/06/2002 Nam  Nam Dương  Hải Châu  Đà Nẵng 048202004794
16 ĐINH THANH TRÚC 48002-20240103-105455 B2AK0124 07/01/2002 Nam  Hòa Quý  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048202001316
17 NGUYỄN ANH TUẤN 48002-20240102-111705 B2AK0124 17/03/2001 Nam  Hòa Nhơn  Hòa Vang  Đà Nẵng 048201006320
18 TRẦN VIẾT TUẤN 48002-20240102-105713 B2AK0124 23/02/2001 Nam  Hòa Xuân  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048201005351
19 TRẦN QUỐC VIỆT 48002-20240102-111926 B2AK0124 28/01/1998 Nam  An Hải Đông  Sơn Trà  Đà Nẵng 048098007000
20 NGUYỄN PHÚC YÊN 48002-20240103-104628 B2AK0124 29/04/2002 Nam  Thanh Khê Đông  Thanh Khê  Đà Nẵng 048202006493
21 ĐẶNG TRẦN VŨ BẢO 48002-20240106-104417 B2BK0124 06/03/2000 Nam  An Hải Đông  Sơn Trà  Đà Nẵng 048200005092

22 NGUYỄN KHẮC CHIẾN 48002-20240106-101857 B2BK0124 03/09/1994 Nam  Long Bình Tân  Biên Hòa  Đồng Nai 075094009577

23 NGUYỄN MINH CHUNG 48002-20240106-103106 B2BK0124 28/06/2001 Nam  Hòa Phong  Hòa Vang  Đà Nẵng 048201006585

24 HỒ THANH ĐỒNG 48002-20240106-100225 B2BK0124 18/08/1995 Nam  Hòa Khương  Hòa Vang  Đà Nẵng 048095002660

25 NGUYỄN MINH HIẾU 48002-20240108-111112 B2BK0124 25/12/2002 Nam  Thanh Bình  Hải Châu  Đà Nẵng 048202006704

26 TRẦN QUANG HUY 48002-20240106-102326 B2BK0124 09/09/2000 Nam  Thạc Gián  Thanh Khê  Đà Nẵng 048200007637

27 TRỊNH QUANG HUY 48002-20240106-102104 B2BK0124 07/08/2001 Nam  Hòa Phát  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048201002888

28 NGUYỄN VĂN QUỐC KHÁNH 48002-20240106-102916 B2BK0124 11/07/1999 Nam  An Hải Tây  Sơn Trà  Đà Nẵng 048099006994

29 LÊ ĐÌNH KHIÊM 48002-20240106-105003 B2BK0124 24/04/1999 Nam  Hòa Cường Nam  Hải Châu  Đà Nẵng 048099003083

30 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ LÂM 48002-20240113-052634 B2BK0124 26/08/1998 Nam  Hòa Minh  Liên Chiểu  Đà Nẵng 048098004723

31 HÀ TẤN LỘC 48002-20240106-104115 B2BK0124 08/10/2000 Nam  Nại Hiên Đông  Sơn Trà  Đà Nẵng 048200004665

32 NGUYỄN TRỌNG LONG 48002-20240106-101706 B2BK0124 10/06/2001 Nam  Thạc Gián  Thanh Khê  Đà Nẵng 049201005935

33 PHAN BẢO MINH 48002-20240108-110903 B2BK0124 30/04/2002 Nam  Hòa Thọ Đông  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048202002492

34 PHÙNG THỊ HỒNG NHUNG 48002-20240108-103638 B2BK0124 03/05/2003 Nam  Hòa Châu  Hòa Vang  Đà Nẵng 048303004340

35 VÕ VĂN PHÁP 48002-20240106-105118 B2BK0124 17/11/1998 Nam  Khuê Mỹ  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048098001266

36 PHẠM PHI PHONG 48002-20240106-111300 B2BK0124 04/01/1986 Nam  Nại Hiên Đông  Sơn Trà  Đà Nẵng 048086000194

37 TRƯƠNG HỮU THOẠI 48002-20240106-104727 B2BK0124 14/07/2002 Nam  Hòa Hiệp Nam  Liên Chiểu  Đà Nẵng 056202009869

38 NGUYỄN PHÚC THUẦN 48002-20240106-111419 B2BK0124 05/11/1982 Nam  Hòa Phong  Hòa Vang  Đà Nẵng 048082006886



39 LÊ VĂN TIẾN 48002-20240106-103718 B2BK0124 29/03/2002 Nam  Phước Mỹ  Sơn Trà  Đà Nẵng 048202006688

40 LÂM VĂN TRI 48002-20240106-111735 B2BK0124 12/03/2001 Nam  Hòa Phong  Hòa Vang  Đà Nẵng 048201003532

41 VÕ VĂN TRỌNG 48002-20240106-123633 B2BK0124 24/08/2002 Nam  Hòa Quý  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048202006622

42 BÙI ĐÌNH TRUNG 48002-20240113-055515 B2BK0124 29/04/1997 Nam  Thuận Phước  Hải Châu  Đà Nẵng 048097006636

43 NGUYỄN ANH TÚ 48002-20240106-104549 B2BK0124 20/08/1998 Nam  An Khê  Thanh Khê  Đà Nẵng 048098007037

44 TRƯƠNG CÔNG TUẤN 48002-20240106-103343 B2BK0124 16/09/1998 Nam  Hòa Thuận Đông  Hải Châu  Đà Nẵng 048098001089

45 ĐƯỜNG THỊ THANH XUÂN 48002-20240110-052013 B2BK0124 20/10/1988 Nữ  Khuê Trung  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 040188041798

46 NGUYỄN VĂN HÀO 48002-20240106-125058 B2CK0124 15/11/2002 Nam  Mỹ An  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048202004833

47 NGUYỄN ANH HUY 48002-20240106-125530 B2CK0124 16/08/1995 Nam  Vĩnh Trung  Thanh Khê  Đà Nẵng 048095006170

48 HUỲNH VĂN KHA 48002-20240106-112934 B2CK0124 19/07/2002 Nam  Hòa An  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048202001540

49 VÕ DÂN KHOA 48002-20240107-104306 B2CK0124 13/06/2001 Nam  Khuê Trung  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048201003466

50 NGUYỄN ANH HOÀNG LÂM 48002-20240106-125320 B2CK0124 17/10/1997 Nam  Thanh Bình  Hải Châu  Đà Nẵng 048097003557

51 NGUYỄN SƠN LĨNH 48002-20240106-120554 B2CK0124 11/01/1999 Nam  Hòa Sơn  Hòa Vang  Đà Nẵng 048099005782

52 NGUYỄN HOÀI NAM 48002-20240106-124316 B2CK0124 14/01/2003 Nam  Hòa Tiến  Hòa Vang  Đà Nẵng 048203008568

53 NGUYỄN ANH NHÀN 48002-20240106-114850 B2CK0124 29/07/1995 Nam  Hòa Tiến  Hòa Vang  Đà Nẵng 048095007970

54 ĐINH VẠN PHÚ 48002-20240106-115548 B2CK0124 05/11/2002 Nam  Hòa Quý  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048202006563

55 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 48002-20240106-124707 B2CK0124 14/09/2002 Nam  Thanh Khê Tây  Thanh Khê  Đà Nẵng 048202002094

56 PHAN HỮU PHƯỚC 48002-20240106-115328 B2CK0124 07/04/2002 Nam  Hòa Châu  Hòa Vang  Đà Nẵng 048202005277

57 LÊ VĂN QUẢNG 48002-20240106-115927 B2CK0124 11/01/2002 Nam  Hòa Hiệp Nam  Liên Chiểu  Đà Nẵng 048202005144

58 PHẠM NGỌC QUÝ 48002-20240106-121036 B2CK0124 03/03/1997 Nam  Hòa Khánh Bắc  Liên Chiểu  Đà Nẵng 048097005288

59 LÊ THANH SƠN 48002-20240106-115105 B2CK0124 04/04/2000 Nam  Hòa Quý  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048200001547

60 PHẠM TẤN THỊNH 48002-20240106-120824 B2CK0124 06/11/1998 Nam  Hòa Hiệp Nam  Liên Chiểu  Đà Nẵng 048098002016

61 NGÔ XUÂN THỤY 48002-20240107-104058 B2CK0124 01/11/2001 Nam  Hải Châu  I  Hải Châu  Đà Nẵng 048201003362

62 PHÙNG XUÂN TIẾN 48002-20240106-115813 B2CK0124 28/09/2002 Nam  Hòa Quý  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048202002166

63 HỒ MINH TRÍ 48002-20240106-123944 B2CK0124 14/09/1997 Nam  Thanh Bình  Hải Châu  Đà Nẵng 077097004276

64 NGUYỄN MINH TRUNG 48002-20240106-125205 B2CK0124 01/02/2000 Nam  Hòa Thuận Đông  Hải Châu  Đà Nẵng 048200002180

65 TRẦN QUỐC TRUNG 48002-20240106-124825 B2CK0124 27/09/2002 Nam  Phước Mỹ  Sơn Trà  Đà Nẵng 049202006924

66 HỒ VĂN QUỐC BÌNH 48002-20240107-114010 B2DK0124 14/12/2001 Nam  Hòa Phát  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048201002578

67 PHẠM THỊ HỒNG CẨM 48002-20240107-115507 B2DK0124 19/05/1988 Nữ  Đông Thanh  Đông Hà  Quảng Trị 045188002830

68 LÊ HỮU CƯỜNG 48002-20240107-113508 B2DK0124 09/03/2000 Nam  An Khê  Thanh Khê  Đà Nẵng 048200002834

69 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG 48002-20240107-115342 B2DK0124 28/10/2001 Nữ  Vĩnh Trung  Thanh Khê  Đà Nẵng 048301003080

70 TRẦN MẠNH HÀ 48002-20240107-114931 B2DK0124 18/10/1989 Nam  Điện Ngọc  Điện Bàn  Quảng Nam 024089004064

71 HUỲNH CÔNG HIẾU 48002-20240107-114225 B2DK0124 20/01/1999 Nam  Chính Gián  Thanh Khê  Đà Nẵng 049099003774

72 TRẦN NGUYỄN KHÁNH HÒA 48002-20240107-111526 B2DK0124 18/03/2002 Nam  Hòa Cường Bắc  Hải Châu  Đà Nẵng 048202005040

73 LÊ ĐÌNH MINH HOÀNG 48002-20240107-110638 B2DK0124 18/02/2003 Nam  Hòa Sơn  Hòa Vang  Đà Nẵng 048203008000

74 THÁI KHÁNH HUYỀN 48002-20240107-111646 B2DK0124 11/04/2000 Nữ  Hòa Hải  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048300003464

75 HOÀNG NHẬT KHA 48002-20240107-115733 B2DK0124 24/01/2005 Nam  Tân Thạnh  Tam Kỳ  Quảng Nam 049205005039

76 TRẦN DUY NAM 48002-20240107-111202 B2DK0124 17/05/2001 Nam  An Khê  Thanh Khê  Đà Nẵng 048201005684

77 PHẠM CÔNG NGUYÊN 48002-20240107-113638 B2DK0124 24/04/2002 Nam  Hòa Phát  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048202006007

78 TRẦN HOÀNG PHÚC 48002-20240107-113134 B2DK0124 22/04/1996 Nam  Tân Chính  Thanh Khê  Đà Nẵng 048096005056



79 NGUYỄN DUY PHƯỚC 48002-20240107-111906 B2DK0124 08/04/1999 Nam  Bình Thuận  Hải Châu  Đà Nẵng 048099001470

80 HUỲNH TRẦN NHẬT QUANG 48002-20240107-114447 B2DK0124 30/11/2002 Nam  An Hải Tây  Sơn Trà  Đà Nẵng 048202005753

81 LƯƠNG THẾ QUANG 48002-20240113-115552 B2DK0124 22/06/2002 Nam  Phước Ninh  Hải Châu  Đà Nẵng 048202002135

82 PHAN THỊ THẮM 48002-20240115-041201 B2DK0124 02/01/1991 Nữ  Hòa Thọ Tây  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 040191024750

83 ĐOÀN NGUYÊN THIỆN 48002-20240107-121045 B2DK0124 21/12/2000 Nam  Hòa Xuân  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 049200006663

84 NGUYỄN ĐOÀN QUANG THỌ 48002-20240107-115105 B2DK0124 01/08/1981 Nam  Hòa Khánh Nam  Liên Chiểu  Đà Nẵng 048081004160

85 THÁI THÀNH TRUNG 48002-20240107-111326 B2DK0124 24/08/2004 Nam  Hòa Hải  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048204001575

86 ĐẶNG VĂN TUẤN 48002-20240107-114815 B2DK0124 01/04/1991 Nam  Nghi Trung  Nghi Lộc  Nghệ An 040091035927

87 LÊ ĐỨC TƯỜNG 48002-20240113-115734 B2DK0124 22/01/2003 Nam  Mỹ An  Ngũ Hành Sơn  Đà Nẵng 048203003279

88 NGUYỄN DUY VŨ 48002-20240107-110908 B2DK0124 06/03/1999 Nam  Khuê Trung  Cẩm Lệ  Đà Nẵng 048099002439

89 TRẦN MINH VƯƠNG 48002-20240107-114703 B2DK0124 07/07/2005 Nam  Bình Hòa  Krông Ana  Đắk Lắk 066205001834


